
Tên đồ dùng
Số 

lượng
Có ở phòng TB

1

2

3

4

5

1

2 GDTC 7A 41 Bài thể dục liên hoàn còi, mốc cơ 1

3 GDTC 7A 42 Bài thể dục liên hoàn còi, mốc cơ 1

4 GDTC 7B 41 Bài thể dục liên hoàn còi, mốc cơ 1

5 GDTC 7B 42 Bài thể dục liên hoàn còi, mốc cơ 1

1

2

3

4

5

1

2 GDTC 6A 41 Bài thể dục liên hoàn còi, mốc cơ 1

3 GDTC 6A 42 Bài thể dục liên hoàn còi, mốc cơ 1

4 GDTC 6B 41 Bài thể dục liên hoàn còi, mốc cơ 1

5 GDTC 6B 42 Bài thể dục liên hoàn còi, mốc cơ 1

1

2

3

4

5

1

2 GDTC 8A 41 Bài thể dục nhịp điệu còi, mốc cơ 1
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3 GDTC 8A 42 Bài thể dục nhịp điệu còi, mốc cơ 1

4 GDTC 8B 41 Bài thể dục nhịp điệu còi, mốc cơ 1

5 GDTC 8B 42 Bài thể dục nhịp điệu còi, mốc cơ 1

1
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5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2 GDTC 9A 41 Bài thể dục nhịp điệu còi, mốc cơ 1

3 GDTC 9A 42 Bài thể dục nhịp điệu còi, mốc cơ 1

4 GDTC 9B 41 Bài thể dục nhịp điệu còi, mốc cơ 1

5 GDTC 9B 42 Bài thể dục nhịp điệu còi, mốc cơ 1

1

2

3

4

5

1
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